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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7)

I

1 UBND huyện Chợ Đồn Trường tiểu học, THCS Đông Viên Xã Đông Viên 3.000,0

2 UBND huyện Chợ Đồn Trụ sở xã Ngọc Phái Xã Ngọc Phái 6.200,0

3 UBND xã Yên Thượng
Đường liên thôn Che Ngù - Nà Mòn, xã Yên 

Thượng 
Xã Yên Thượng 500,0

4 UBND xã Yên Thượng Đường liên thôn Nà Huống - Nà Cà, xã Yên Thượng Xã Yên Thượng 1.800,0

5 UBND xã Yên Thượng Đường liên thôn Nà Cà - Nà Khuất, xã Yên Thượng Xã Yên Thượng 10.000,0

6 UBND xã Nam Cường Sửa chữa nâng cấp đập Nà Cộc, xã Nam Cường Xã Nam Cường 300,0

7 
Công ty TNHH sản xuất bê 

tông Bắc Kạn
Nhà máy chế biến tinh dầu quế Xã Đại Sảo 13.000,0

8 UBND xã Nghĩa Tá Đường thôn Nà Đeng, xã Nghĩa Tá Xã Nghĩa Tá 1.000,0

9 UBND xã Nghĩa Tá Đường thôn Bản Lạp, xã Nghĩa Tá Xã Nghĩa Tá 2.900,0

10 
UBND xã Rã Bản (nay là 

UBND xã Đồng Thắng)
Đường nông thôn Nà Cà, xã Rã Bản

Xã Rã Bản (̣nay là xã 

Đồng Thắng)
1.260,0

11 
UBND xã Rã Bản (nay là 

UBND xã Đồng Thắng)
Đường GTNT thôn Kéo Hấy, xã Rã Bản

Xã Rã Bản (̣nay là xã 

Đồng Thắng)
1.200,0

Biểu số 01

HỦY BỎ  DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA QUÁ 3 NĂM CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, GIAO 

ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Tờ trình số  60/TTr-UBND ngày 06  tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

HUYỆN CHỢ ĐỒN

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

12 UBND xã Phương Viên Đường GTNT thôn Nà Chúa, xã Phương Viên Xã Phương Viên 643,0

13 UBND xã Bình Trung Hội trường thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung Xã Bình Trung 300,0

14 UBND xã Bình Trung
Đường nội thôn Vằng Doọc - Khuổi Vạng đoạn III, 

xã Bình Trung
Xã Bình Trung 4.500,0

15 UBND xã Bình Trung
Kênh mương Bản Pèo, xã Bình Trung (thực hiện 

tiếp năm 2016)
Xã Bình Trung 1.500,0

16 UBND huyện Chợ Đồn Đập Nà Tâu thôn Nà Niếng xã Bằng Lãng Xã Bằng Lãng 600,0

17 UBND huyện Chợ Đồn Cầu tràn thôn Nà Tải xã Rã Bản
Xã Rã Bản (̣nay là xã 

Đồng Thắng)
1.600,0

18 UBND huyện Chợ Đồn Sửa chữa, xây bổ sung kênh Nà Moong xã Đại Sảo Xã Đại Sảo 1.300,0

19 UBND huyện Chợ Đồn Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Yên Nhuận
Xã Yên Nhuận (nay 

là xã Yên Phong)
500,0

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

20 UBND huyện Chợ Đồn Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đại Sảo Xã Đại Sảo 500,0

21 UBND huyện Chợ Đồn Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Yên Mỹ Xã Yên Mỹ 500,0

22 UBND huyện Chợ Đồn Trường Mầm non Đồng Lạc Xã Đồng Lạc 1.400,0

23 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Quảng Bạch 2, 

huyện Chợ Đồn
 Xã Quảng Bạch 300,0

24 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nghĩa Tá 2, 

huyện Chợ Đồn
 Xã Nghĩa Tá 300,0

25 
Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)  Xã Nghĩa Tá 700,0

26 UBND xã Yên Thịnh Xây dựng Kênh mương Tông Mu Xã Yên Thịnh 36,0

27 UBND xã Yên Thịnh Xây dựng Kênh mương Thuôn Mòn Xã Yên Thịnh 60,0

28 
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Chợ 

Đồn

Công trình lớp học mẫu giáo một phòng Xã Xuân Lạc 554,0

29 
UBND xã Rã Bản (nay là 

UBND xã Đồng Thắng)

Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Tải, xã Rã Bản, 

huyện Chợ Đồn

Xã Rã Bản (̣nay là xã 

Đồng Thắng)
100,0

30 
UBND xã Rã Bản (nay là 

UBND xã Đồng Thắng)

Xây dựng Trung tâm thể thao xã Rã Bản, huyện 

Chợ Đồn

Xã Rã Bản (̣nay là xã 

Đồng Thắng)
1.684,0

31 UBND huyện Chợ Đồn Cầu dân sinh Bản Diếu xã Ngọc Phái 550,0

32 UBND huyện Chợ Đồn Cầu dân sinh Nà Chúa Xã Phương Viên 600,0

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

33 UBND huyện Chợ Đồn

Sửa chữa, cải tại Trụ sở xã Tân Lập (cũ) thành lớp 

học + Xây dựng thêm nhà bếp, nhà vệ sinh Trường 

Mầm non Tân Lập

Xã Tân Lập 3.000,0

34 UBND huyện Chợ Đồn

Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công 

trình thiết yếu trường phổ thông cơ sở Yên Mỹ, 

huyện Chợ Đồn

Xã Yên Mỹ 500,0

35 UBND huyện Chợ Đồn

Mở rộng và nâng cấp đoạn 2 đường Bản Mới 

Phiêng Phung (từ Khuổi Én vào thông Phiêng 

Phung ) xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Xã Bằng Phúc 1.200,0

36 UBND huyện Chợ Đồn
Đường giao thông Bản Eng - Bản Tưn xã Xuân 

Lạc, huyện Chợ Đồn
Xã Xuân Lạc 1.100,0

37 UBND xã Bình Trung Đường nội thôn Vằng Quân Xã Bình Trung 200,0

38 UBND xã Quảng Bạch Mở rộng tuyến đường Nà Cà - Bản Khát Xã Quảng Bạch 200,0

39 UBND xã Bản Thi Đường liên thôn Hợp Tiến - Bản Nhượng Xã Bản Thi 2.000,0

40 UBND xã Đông Viên Nhà văn hóa thôn Nà Vằn Xã Đông Viên 1.700,0

41 UBND xã Ngọc Phái Đường trục thôn Bản Diếu Xã Ngọc Phái 1.000,0

42 UBND xã Ngọc Phái Đường trục thôn Nà Tùm (đoạn Nà Bưa ) Xã Ngọc Phái 2.400,0

43 UBND xã Yên Thịnh Nhà văn hóa thôn Bó Pết Xã Yên Thịnh 200,0

44 UBND xã Yên Thịnh Đường trụ thôn từ nhà ông Khoa đến nhà ông Giáp Xã Yên Thịnh 500,0

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

45 UBND xã Yên Thịnh Đường trụ thôn Nà Dài từ QL 3B đến nhà ông Dũng Xã Yên Thịnh 400,0

46 UBND xã Yên Thịnh
Đường trục thôn Bản Vay từ trạm Kiểm lâm đến 

nhà ông Mạnh
Xã yên Thịnh 500,0

47 UBND xã Yên Thượng Sân thể thao Nà Huống Xã Yên Thượng 200,0

48 UBND xã Yên Thượng Nhà họp thôn Bản Bây Xã Yên Thượng 300,0

49 UBND xã Yên Mỹ Đường trục thôn Ủm Đon Xã Yên Mỹ 1.800,0

50 UBND xã Yên Mỹ Kiên cố hóa kênh mương Nà Pja Xã Yên Mỹ 600,0

51 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Nà Kiến từ di tích Nà kiến đến Nà 

Pay
Xã Nghĩa Tá 1.000,0

52 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Kéo Tôm từ đường ĐT 254 đến 

nhà ông Trường
Xã Nghĩa Tá 1.500,0

53 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Bản Lạp từ nhà ông Thái đến 

Khuổi Cọ
Xã Nghĩa Tá 2.500,0

54 UBND xã Tân Lập Mở mới đường giao thông Phiêng Đén Xã Tân Lập 7.600,0

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018



6

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

55 UBND xã Yên Thượng Trường mầm non Yên Thượng Xã Yên Thượng 300,0

56 UBND xã Quảng Bạch Trụ sở UBND xã Quảng Bạch Xã Quảng Bạch 300,0

57 UBND Thị trấn Bằng Lũng

Cải tạo nâng cấp khu đất hành lang tổ 1 làm vườn 

hoa thị trấn Bằng Lũng; Quy hoạch cảnh quan đô 

thị sạch, đẹp, văn minh

Thị trấn Bằng Lũng 880,0

58 Công ty Điện lực Bắc Kạn
Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn xã 

Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Xã Phương Viên, 

huyện Chợ Đồn
200,0

59 
Ban Quản lý thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc 

gia xã Yên Thịnh

Nhà Văn hóa thôn Nà Piát Xã Yên Thịnh 100,0

60 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Khuổi Lịa Xã Yên Thịnh 6.000,0

61 UBND xã Xuân Lạc Đường giao thông thôn Bản Ó Xã Xuân Lạc 330,0

62 
Ban Quản lý thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc 

gia xã Xuân Lạc

Đường giao thông thôn Nà Bản đoạn từ khu Cốc 

Liềng đến Quán Gió
Xã Xuân Lạc 6.530,0

63 UBND xã Đồng Lạc Nhà văn hóa thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc Xã Đồng Lạc 200,0

64 UBND xã Đồng Lạc Nhà văn hóa thôn Bản Tràng, xã Đồng Lạc Xã Đồng Lạc 200,0

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện trong năm 2018

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

65 UBND xã Đồng Lạc Công trình phụ trợ Khuổi Khem, mỏ Chợ Điền Xã Đồng Lạc 23.250,0

66 UBND xã Tân Lập Nhà văn hóa thôn Phai Điểng, xã Tân Lập Xã Tân Lập 110,0

67 UBND xã Tân Lập Nhà văn hóa thôn Bản Chang, xã Tân Lập Xã Tân Lập 149,0

68 UBND xã Tân Lập Nhà văn hóa thôn Nà Sắm, xã Tân Lập Xã Tân Lập 300,0

69 UBND xã Tân Lập Nhà văn hóa thôn Nà Chắc, xã Tân Lập Xã Tân Lập 161,0

70 UBND xã Tân Lập Đường Nà Vài đến Pù Mèn, xã Tân Lập Xã Tân Lập 1.050,0

71 UBND xã Tân Lập Nhà văn hóa thôn Nà Ngần, xã Tân Lập Xã Tân Lập 296,0

72 UBND xã Tân Lập Đường trục thôn Nà Lược, xã Tân Lập Xã Tân Lập 540,0

73 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Bản Vay, Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 350,0

74 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Nà Piát, Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 160,0

75 UBND xã Yên Thịnh
Đường trục thôn Nà Dài, Yên Thịnh (đoạn tiếp 

theo của dự án )
Xã Yên Thịnh 400,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

76 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Bản Loàn, xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 865,0

77 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Pác Cuồng, xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 320,0

78 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 220,0

79 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Bản Đồn, xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 679,0

80 UBND xã Yên Thịnh Đường trục thôn Bản Cậu Xã Yên Thịnh 122,0

81 UBND xã Yên Thịnh Nhà văn hóa thôn Pác Cuồng (thu hồi bổ sung) Xã Yên Thịnh 20,0

82 UBND xã Yên Thịnh Nhà văn hóa thôn Nà Piát Xã Yên Thịnh 100,0

83 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn từ đường 254 - Nà Leo Xã Nghĩa Tá 400,0

84 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn ông Hóa Kéo Vụt (Tông Khun ) Xã Nghĩa Tá 500,0

85 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Kéo Lục - Vằng Ke (Đoạn 254 - 

nhà ông Điện)
Xã Nghĩa Tá 200,0

86 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn Nà Lừa - Bó Lạ Xã Nghĩa Tá 800,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

87 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn Lò gạch - Kéo Tôm - Phiêng Dóa Xã Nghĩa Tá 600,0

88 UBND xã Nghĩa Tá
Đường trục thôn Hội trường thôn Nà Bó (254 đến 

nhà cũ ông Thắng )
Xã Nghĩa Tá 900,0

89 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn Khuổi Ngun - Khuổi Khít Xã Nghĩa Tá 900,0

90 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn Vằng Ngần - Cốc Cốc Xã Nghĩa Tá 200,0

91 UBND xã Nghĩa Tá Đường trục thôn Đường 254 - Khuổi Châng Xã Nghĩa Tá 3.300,0

92 UBND xã Nghĩa Tá Nhà văn hóa xã và khu thể thao Xã Nghĩa Tá 10.000,0

93 UBND xã Bình Trung Đường nội thôn từ phân trường Khuổi Đẩy lên thác Xã Bình Trung 800,0

94 UBND xã Bình Trung Kênh, mương Bản Mương đoạn 2 Xã Bình Trung 100,0

95 UBND xã Bình Trung Đường Vằng Doọc đi Khuổi Vạng đoạn 3 Xã Bình Trung 900,0

96 UBND xã Bình Trung Đường nội thôn Nà Quân Xã Bình Trung 800,0

97 UBND xã Ngọc Phái Đường trục thôn Phiêng Liềng 2 Xã Ngọc Phái 200,0

98 UBND xã Bản Thi Đường Bản Nhượng - Việt Trì Ao Xã Bản Thi 2.000,0

99 UBND xã Phương Viên Đường trục thôn Nà Đao đoạn Kéo Dụ (đoạn 1 ) Xã Phương Viên 171,0

100 UBND xã Phương Viên Đường trục thôn Khuổi Lìa (đoạn 1 ) Xã Phương Viên 400,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

101 
Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

xây dựng tỉnh huyện Chợ Đồn

Nâng cấp vía hè tuyến đường đoạn từ ngã tư đường 

rẽ xuống Mỏ nước đến ngã ba biển tổ 16 và đoạn từ 

ngã ba kiểm lâm đến vườn hoa tổ 12; lắp đặt đèn tín 

hiệu giao thông điểm ngã tư Chi cục thuế (cũ )

Thị trấn Bằng Lũng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) 

để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công 

trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018,  Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

400,0

102 Viễn thông Bắc Kạn BTS Nghĩa Tá 2 Nghĩa Tá

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

225,0

103 Viễn thông Bắc Kạn Xây dựng kết cấu hạ tầng trạm BTS Bản He Xã Xuân Lạc 300,0

104 Viễn thông Bắc Kạn Xây dựng kết cấu hạ tầng trạm BTS Bản Vay Xã Yên Thịnh 250,0

105 UBND xã Xuân Lạc Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Xã Xuân Lạc

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện trong năm 2021; điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại các Nghị quyết: số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, số 16/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 và số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019

225,0

106 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Chợ Đồn

Đường Bê tông Khuổi Tằn thôn Cốc Lùng, xã Đồng 

Thắng, huyện Chợ Đồn
Xã Đồng Thắng

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

6.000,0

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) 

để thực hiện trong năm 2020; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 và điều chỉnh 

tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019 của HĐND tỉnh
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

107 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Chợ Đồn

Công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng vỉa hè từ tổ 9 

đến tổ 10, thị trấn Bằng Lũng và đoạn trục ngang từ 

đầu đường rẽ vào cơ quan Huyện ủy đến Ban quản 

lý dự án Dầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn

Thị trấn Bằng Lũng

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được 

HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

500,0

164.990,0

II

1 

Công ty phát triển hạ 

tầng Khu công nghiệp 

Bắc Kạn

Khu tái định cư phục vụ GPMB cho Khu công 

nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II
Xã Thanh Bình 37.000,0

2 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2016-2020 (tuyến 1: Nà Chè - nhà 

ông Ngợi)

Xã Quảng Chu 25.000,0

3 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dự án hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2016-2020 (tuyến 2: Bản Đén - Vằng 

Kheo)

Xã Quảng Chu 20.000,0

4 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) hồ Thôm Bó 
Xã Bình Văn 5.000,0

5 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) hồ Khuổi Quang 
Xã Như Cố 8.000,0

6 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) hồ Thôm Sâu 
Xã Cao Kỳ 32.000,0

7 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 

hồ Khuổi Sung
Xã Yên Hân 10.000,0

8 UBND xã Mai Lạp
Mở rộng nền đường giao thông thôn Bản Ruộc - 

 Khuổi Đác (đoạn Cốc Muổng - Khuổi Đác)
Xã Mai Lạp 9.655,0

Tổng

HUYỆN CHỢ MỚI

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

9 UBND xã Yên Hân
Đường giao thông thôn Nà Làng đi Cạm Khau 

Tưa, xã Yên Hân
Xã Yên Hân 8.500,0

10 
Công ty TNHH sản xuất 

bê tông Bắc Kạn

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông, lâm 

nghiệp
Xã Như Cố 15.000,0

11 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Đồng Luông, 

huyện Chợ Mới
Xã Quảng Chu 300,0

12 

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn

Điểm Trường mầm non Bản Nhuần Xã Quảng Chu 200,0

13 

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư và xây dựng tỉnh Bắc 

Kạn

Điểm Trường mầm non Làng Điền Xã Quảng Chu 100,0

14 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nà Tào (ĐT256 - thôn Nà Tào) Xã Như Cố 2.000,0

15 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nà Lốc Xã Như Cố 2.000,0

16 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nà My Xã Như Cố 2.000,0

17 UBND huyện Chợ Mới Cầu Bản Nhuần 1 Xã Quảng Chu 2.000,0

18 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nặm Kềm Xã Hòa Mục 2.000,0

19 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nà Quang Xã Nông Hạ 2.000,0

20 UBND huyện Chợ Mới Cầu Nà Chào Xã Như Cố 2.000,0

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

21 UBND huyện Chợ Mới Cầu Bản Cầy Xã Như Cố

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

2.000,0

22 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
 Đường GTNT Đon Nhậu - Bản Chằng Xã Yên Cư 10.000,0

23 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

 Đường giao thông liên thôn Nà Kham - Phiêng 

Luồng xã Thanh Vận 
Xã Thanh Vận 15.000,0

24 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
 Xây dựng nhà văn hóa xã Bình Văn  Xã Bình Văn 1.500,0

25 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng nhà họp thôn Mỏ Khang Xã Hòa Mục 300,0

26 UBND xã Như Cố  Xây dựng nhà văn hóa thôn Khuôn Bang  Xã Như Cố 300,0

27 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
 Nâng cấp mở rộng hội trường thôn Nà Luống Xã Như Cố 300,0

28 UBND xã Nông Hạ  Nhà văn hóa thôn Reo Dài Xã Nông Hạ 300,0

29 UBND xã Nông Hạ  Nhà văn hóa thôn Nà Cắn Xã Nông Hạ 600,0

30 UBND xã Bình Văn
 Mở rộng nền đường giao thông liên thôn Thôm 

Pó - Pá Reng 
Xã Bình Văn 4.500,0

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

31 UBND xã Nông Thịnh
 Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Ngài xã Nông 

Thịnh 
Xã Nông Thịnh 300,0

32 UBND xã Mai Lạp
 Bê tông hóa đường giao thông nông thôn Bản 

Pá - Tổng Vụ xã Mai Lạp 
Xã Mai Lạp 8.000,0

33 UBND xã Như Cố  Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Chào Xã Như Cố 300,0

34 UBND xã Như Cố  Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Cầy  Xã Như Cố 300,0

35 UBND xã Như Cố  Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Quất  Xã Như Cố 300,0

36 UBND xã Như Cố  Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Tào Xã Như Cố 300,0

37 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Nưa Xã Như Cố 300,0

38 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

 Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn 

Khuôn Tắng  
Xã Bình Văn 7.000,0

39 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng nhà văn hóa xã Yên Hân Xã Yên Hân 400,0

40 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng Đập + kênh Xam Kha Xã Yên Cư 1.500,0

41 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng Đập + kênh Lồng Tổng Xã Yên Cư 1.500,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

42 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng Đập Nà Rịa Xã Hòa Mục 1.000,0

43 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Cấp nước sinh hoạt thôn Hành Khiển Xã Cao Kỳ 1.900,0

44 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Kè chống sạt lở đường nội thôn Tân Minh Xã Cao Kỳ 300,0

45 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Bản 

Nưa
Xã Như Cố 2.000,0

46 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng đập Nà Vài Xã ThanhVận 1.000,0

47 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Kiên cố hóa kênh Nà Man (đoạn 2) Xã Thanh Mai 1.500,0

48 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Mở mới nền đường giao thông thôn Mỏ Khang Xã Hòa Mục 1.300,0

49 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Bê tông hóa đường vào khu sản xuất Khe Thôm Xã Nông Hạ 1.000,0

50 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Bê tông hóa đường sang phân trường Khe Thỉ Xã Nông Hạ 900,0

51 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

Đổ bê tông nối tiếp đường vào khu dân cư Hin 

Phéc
Xã Nông Hạ 1.500,0

52 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

Mở mới nền đường ra nhà văn hóa thôn Nà 

Luống
Xã Như Cố 1.200,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019



16

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

53 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Đổ đường bê tông đường nội thôn Bo Ken Xã Quảng Chu 1.200,0

54 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

 Đổ bê tông nối từ đầu tràn lên đường trục 

chính thôn Bản Đén 2 
Xã Quảng Chu 800,0

55 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Đổ bê tông đường nội thôn đi Làng Bán Xã Quảng Chu 900,0

56 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Đổ bê tông đường trục chính thôn Bản Pá Xã Thanh Mai 1.300,0

57 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới

Đổ bê tông đường liên thôn đoạn từ cầu tràn 

đến nhà ông Thuần
Xã Thanh Mai 800,0

58 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Mở mới nền đường từ Khuổi Vai sang Khau Mu Xã Mai Lạp 1.200,0

59 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Đổ bê tông mặt đường trục thôn Tổng Vụ Xã Mai Lạp 1.200,0

60 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Kéo Xã Thanh Mai 400,0

61 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng nhà văn hóa thôn Khau Tổng Xã Mai Lạp 400,0

62 
Ban quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng huyện Chợ Mới
Xây dựng nhà văn hóa xã Nông Thịnh Xã Nông Thịnh 400,0

63 UBND xã Nông Hạ
Kiên cố hóa kênh mương Tổng Páng thôn Ná 

Bia 
Xã Nông Hạ 200,0

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

64 
Ban quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (thu 

hồi bổ sung)

Xã Yên Hân, Như 

Cố, Bình Văn, Cao 

Kỳ

107.391,0

65 Viễn thông Bắc Kạn Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Thanh Bình 2 Xã Thanh Bình 300,0

66 UBND xã Yên Cư  Đổ bê tông trục đường Nà Hoáng Xã Yên Cư 3.000,0

67 UBND xã Yên Cư  Đổ bê tông trục đường Nà Hoạt Xã Yên Cư 4.500,0

377.346,0

III

1
Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Bắc Kạn

Trụ Sở làm việc Kho bạc Nhà nước Ngân 

Sơn
Xã Vân Tùng 4.000

2 UBND xã Thượng Ân
Đường nối từ đường 251 lên Trường tiểu 

học và THCS xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân 2.000

3 UBND xã Thượng Ân
Đường nối từ đường 251 đến thôn Bản 

Luộc xã Thượng Ân
Xã Thượng Ân 4.800

4 UBND xã Thượng Ân
Đường Bản Duồm - Phia Pảng, xã Thượng 

Ân
Xã Thượng Ân 8.000

5 UBND xã Bằng Vân Nhà Văn hoá khu C, xã Bằng Vân Xã Bằng Vân 200

6 UBND xã Bằng Vân Nhà Văn hoá Pù Mò, xã Bằng Vân Xã Bằng Vân 200

7 UBND xã Bằng Vân Nhà Văn hoá Đông Chót, xã Bằng Vân Xã Bằng Vân 200

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

HUYỆN NGÂN SƠN

Tổng

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

8 UBND xã Bằng Vân
Đường Liên thôn khu chợ 2- Khau Phoòng, 

xã Bằng Vân 
Xã Bằng Vân 8.000

9 UBND xã Bằng Vân Đường trục thôn Lũng Sao, xã Bằng Vân Xã Bằng Vân 4.000

10 UBND xã Trung Hòa
Đập kênh Cốc Pục thôn Bản Hoà, xã Trung 

Hòa
Xã Trung Hòa 700

11 UBND xã Thuần Mang
Đường nối từ  QL279-Khuổi Lầy, xã 

Thuần Mang
Xã Thuần Mang 3.800

12 UBND xã Thuần Mang
Đường nối từ QL279 đến thôn Khuổi Chắp, 

xã Thuần Mang
Xã Thuần Mang 14.000

13 UBND xã Lãng Ngâm Cầu thôn Phặc Lẫm, xã Lãng Ngâm Xã Lãng Ngâm 1.200

14 UBND xã Cốc Đán
Đường liên thôn từ thôn Khuổi Diễn đi Mò 

Lả, xã Cốc Đán
Xã Cốc Đán 7.000

15 UBND xã Đức Vân Đường liên thôn Bản Chang, xã Đức Vân Xã Đức Vân 300

16 UBND xã Đức Vân Đường liên thôn Nặm Làng, xã Đức Vân Xã Đức Vân 300

17 UBND xã Đức Vân Đường liên thôn Bản Tặc, xã Đức Vân Xã Đức Vân 300

18 Viễn thông Bắc Kạn Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Lũng Sao Xã Bằng Vân 300

19 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Bản 

Giang
Xã Thuần Mang 300

20 UBND huyện Ngân Sơn Cầu Khuôn Pì 1 Xã Thượng Quan 1.500

21 UBND huyện Ngân Sơn Cầu Khuôn Pì 2 Xã Thượng Quan 1.500

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

22 UBND huyện Ngân Sơn Cầu Nà Kịt 1 Xã Thượng Quan 1.500

23 UBND huyện Ngân Sơn  Cầu Nà Kịt, Nà Ránh Xã Thượng Quan 1.500

24 UBND xã Trung Hòa Đường Nà Đi- Pù Lùng Xã Trung Hòa 2.700

25 UBND xã Đức Vân Nhà văn hóa thôn Bản Duồi Xã Đức Vân 500

26 UBND xã Đức Vân Nhà văn hóa thôn Nưa Phia Xã Đức Vân 500

27 UBND xã Thương Ân Đường 251-Nà Choán, Thôn Nà Choán Xã Thượng Ân 2.400

28 UBND xã Thương Ân Đường 251-Thẳm Ông, thôn Thẳm Ông Xã Thượng Ân 2.400

29 UBND xã Thuần Mang Nhà văn hóa thôn Khu Chợ Xã Thuần Mang 400

30 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hóa thôn Khuổi Ngọa Xã Bằng Vân 100

31 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hóa thôn Khau Slạo Xã Bằng Vân 100

32 UBND xã Cốc Đán Nhà văn hóa thôn Khuổi Ngoài Xã Cốc Đán 100

33 Công ty Điện lực Bắc Kạn
CQT lưới điện khu vực thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn
Thị Trấn Nà Phặc 60

34 UBND xã Đức Vân
Đường vào khu sản xuất thôn Bản Chang Xã Đức Vân 7000

35 UBND xã Đức Vân Nhà văn hóa thôn Bản Chang Xã Đức Vân
500

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

36
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Cải tạo,CQT, giảm bán kính cấp điện khu 

vực xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn
Xã Bằng Vân 226

37
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 (Địa 

bàn huyện Ngân Sơn)

Các xã: Thượng 

Quan, Trung Hòa, 

Thượng Ân, 

Hương Nê, Nà 

Phặc, Thuần 

Mang, Cốc Đán

7.014

38 UBND xã Lãng Ngâm
Đường liên thôn Khuổi Luông- Phia Khao 

Lãng Ngâm
Xã Lãng Ngâm 4.000

39 UBND xã Hương Nê Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hương Nê Xã Hương Nê 300

40 UBND xã Trung Hòa Đường Bản Phạc- Bó Mòn xã Trung Hòa Xã Trung Hòa 9.000

41 UBND xã Cốc Đán Nhà họp thôn Phiêng Lèng,  xã Cốc Đán Xã Cốc Đán 100

42 UBND xã Cốc Đán Nhà Họp thôn Khuổi Diễn, xã Cốc Đán Xã Cốc Đán 100

43 UBND xã Thượng Quan
Cầu Khuổi Vàng thôn Pác Đa xã Thượng 

Quan
Xã Thượng Quan 400

44 UBND xã Vân Tùng Đường Nà Cày thôn Nà Lạn xã Vân Tùng Xã Vân Tùng 300

45 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nà 

Khoang
Thị Trấn Nà Phặc 300

46

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Xử lý rác thải xã Bằng Vân Xã Bằng Vân 1.810

47

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Trạm y tế xã Đức Vân Xã Đức Vân 1.000

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) 

để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công 

trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018,  Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh



21

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

48

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường trục xã từ quốc lộ 279 đến trụ sở xã 

Trung Hòa
Xã Trung Hòa 1.000

49

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường liên thôn từ quốc lộ 279  đi Bản cấu- 

 Khuổi Khoang xã Hương Nê
Xã Hương Nê 60.000

50

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường liên thôn từ Bản hòa đi Cảng cào xã 

Trung Hòa
Xã Trung Hòa 43.000

51

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường 251 - Thẳm ông (giai đoạn 2) xã 

Thượng Ân
Xã Thượng Ân 48.000

52

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường Bản Sù, Khuổi Sương xã Cốc Đán Xã Cốc Đán 72.000

53

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường Bản Chang - Phia Pảng xã Đức Vân Xã Đức Vân 71.000

54

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường lâm nghiệp Đèo Gió- Phía Khao xã 

Vân Tùng
Xã Vân Tùng 36.000

55

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường lâm nghiệp Nà Lạn- Phía Pảng  xã 

Thượng Ân
Xã Thượng Ân 36.000

56

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường lâm nghiệp Khau Khang - Nà Đeng- 

 Phía Khao xã Vân Tùng
Xã Vân Tùng 52.000

57

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường Nà Dày- Củm Tát xã Thuần Mang Xã Thuần Mang 25.000

58

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường Quan Làng- Đông Chót xã Đức 

Vân, Bằng Vân

các xã: Đức Vân, 

Bằng Vân
30.000

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) 

để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công 

trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018,  Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

59

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường Khuổi Khương, Khuổi Đăm xã 

Thượng Quan
Xã Thượng Quan 26.000

60

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Đường lâm nghiệp Nà lịa- Ao Nà Ngàm bó 

Lếch xã LãngNgâm
Xã Lãng Ngâm 56.000

61

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Trường mầm non xã Thuần Mang Xã Thuần Mang 300

62

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Trụ sở UBND xã Đức Vân Xã Đức Vân 6.700

63 Sở giao thông Vân tải

Tuyến đường Vân Tùng- Cốc Đán huyện 

Ngân sơn, Bắc Kạn thuộc dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) thuộc hợp phần 1

Các xã: Vân 

Tùng, Cốc Đán
9.270

64

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện Ngân 

Sơn

Xây dựng lớp học phân trường mầm non 

Lũng Lịa TT Nà Phặc
Thị Trấn Nà Phặc 2.385

65 UBND xã Cốc Đán Đường vào khu sản xuất Cốc Phia- Tát Rịa Xã Cốc Đán 2.300

66 UBND xã Cốc Đán Đường sản xuất từ Nà Cháo vào Thôm Sinh Xã Cốc Đán 1.500

67 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hoá thôn Năm Nộc Xã Bằng Vân 300

68 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hoá thôn Khuổi Ngoạ Xã Bằng Vân 300

69 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hoá thôn Lũng Sao Xã Bằng Vân 300

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) 

để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công 

trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017,  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018,  Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020



23

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

70 UBND xã Bằng Vân Nhà văn hoá thôn Khinh Héo Xã Bằng Vân 300

71 UBND xã Bằng Vân Đường nội đồng Nà Ca Xã Bằng Vân 1.800

72 UBND xã Đức Vân Nhà văn hoá thôn phiêng Dượng Xã Đức Vân 199,5

73 UBND xã Đức Vân Nhà văn hoá thôn Quan Làng Xã Đức Vân 787,6

74 UBND xã Đức Vân Đường vào nông trường Bản Chang Xã Đức Vân 7.400

75 UBND xã Thuần Mang Đường Sản xuất Nà Cải - Khuổi Lũng Xã Thuần Mang 7.500

76 UBND xã Thuần Mang Đường sản xuất Nà Mu - Khuổi Chắp Xã Thuần Mang 15.000

77 UBND xã Hương Nê Đường sản xuất Khuổi Ỏn- Phiêng Pục Xã Hương Nê 10.000

78 UBND xã Hương Nê
Đường vào khu sản xuất Khau Mạ- Cốc 

Duốc, thôn Nặm Dân
Xã Hương Nê 12.000

79 UBND xã Hương Nê Đường vào khu Bản Cấu- Cốc Duốc Xã Hương Nê 6.700

80 UBND xã Lãng Ngâm
Đường Nội Đồng thôn Nà Vài( Nà Vài, Nà 

Tòng, Bó Tình, Sam Pác)
Xã Lãng Ngâm 4.500

81 UBND xã Lãng Ngâm Đường Nà Lạn lên Lũng Kim Xã Lãng Ngâm 4.800

82 UBND xã Trung Hòa
Đường vào khu sản xuất Lũng Chúa - Địa 

Giải
Xã Trung Hòa 11.000

768.252               

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Tổng
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

IV

1 UBND huyện Pác Nặm
Đường Khuổi Ún - Lủng Vài xã Nghiên 

Loan, huyện Pác Nặm
xã Nghiên Loan 53.500,0

2 UBND huyện Pác Nặm
Đường liên thôn Lủng Phặc - Lủng Vài, xã 

Công Bằng
xã Công Bằng 21.200,0

3
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Nhà trực vận hành lưới điện Cao Tân, 

huyện Pác Nặm
xã Cao Tân 200,0

4
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Nhà trực vận hành lưới điện xã Nghiên 

Loan, huyện Pác Nặm
xã Nghiên Loan 200,0

5
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Lắp đặt máy cắt Recloser trên đường dây 

371, 372 trạm E26.1 tỉnh
xã Nghiên Loan 32,0

6
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Lắp đặt thiết bị recloser cho lưới điện trung 

áp năm 2015
xã Bộc Bố 7,0

7
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

Chống quá tải cấp điện khu dân cư Khuổi 

Hên, thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, 

huyện Pác Nặm

xã Nghiên Loan 119,0

8 UBND xã Bằng Thành

Đường liên thôn từ nhà ông Ma Văn Dung - 

 điểm trường Nà Cà (từ Km1+00 đến 

Km1+550) thôn Nà Lại, xã Bằng Thành

xã Bằng Thành 511,0

9 UBND xã Công Bằng 

Đường Trường THCS - Đường đi Nặm Sai 

(đoạn Trường Slớ - ông Thủy) thôn Nà 

Chảo, xã Công Bằng

xã Công Bằng 100,0

10 UBND xã Công Bằng 
Đường nhà ông Hoàng Văn Khoe - nhà ông 

Lường Văn Thắng
xã Công Bằng 1.000,0

11 UBND xã Giáo Hiệu
Đường từ 258B-Nà Man- Nà Lài- Nà Ỏm 

thôn Nà Hin
xã Giáo Hiệu 500,0

12 UBND xã Bộc Bố

Đường vào khu sản xuất Khuổi Chẩu, thôn 

Nà Phẩn, Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm

xã Bộc Bố 2.100,0

13 UBND xã Bộc Bố

Đường Phja Đăm - Nà Đon (Đoạn từ 

đường nhựa đến nhà ông Cảnh), thôn Nà 

Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

xã Bộc Bố 270,0

Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014  của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất để 

triển khai thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HUYỆN PÁC NẶM

Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về việcthông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất 

để triển khai thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

14 UBND xã Bộc Bố Đường 258B Bản đâư thôn Nà Lẹng xã Bộc Bố

'Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về việcthông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất 

để triển khai thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

300,0

15 UBND xã Bộc Bố ĐườngTổng pậu- Ma Nỉnh, thôn Nặm Mây xã Bộc Bố 500,0

16 UBND xã Bộc Bố
Đường Nhựa - nhà Ông Thành (đoạn 1+2), 

thôn Khâu Phảng, xã Bộc Bố
xã Bộc Bố 900,0

17 UBND xã Bộc Bố Đường Cốc Cại- Trung tâm thôn Nà Phầy xã Bộc Bố 370,0

18 UBND xã Bộc Bố
Đường Kéo Thôm đến phân trường Khâu 

Vai, thôn Khâu Vai, xã Bộc Bố
xã Bộc Bố 600,0

19 UBND xã Bộc Bố
Đường Tẩn Cọ - Nà Viều, thôn Đông Lẻo, 

xã Bộc Bố
xã Bộc Bố 300,0

20 UBND xã Bộc Bố
Đường Thẳm Én đến Va Lường, thôn Nà 

Nghè, xã Bộc Bố
xã Bộc Bố 250,0

21 UBND huyện Pác Nặm
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Phầy, xã 

Bộc Bố
xã Bộc Bố 200,0

22 UBND huyện Pác Nặm
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Hoi, xã 

Bộc Bố
xã Bộc Bố 200,0

23 UBND huyện Pác Nặm
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phiêng 

Lủng, xã Bộc Bố
xã Bộc Bố 200,0

24 UBND xã Bộc Bố
Công trình đường nhựa - nội thôn Khu Nà 

Po thôn Nà Nghè.
xã Bộc Bố 500,0

25 UBND xã Bộc Bố
Đường nhà họp thôn đến cuối thôn thôn Nà 

Lẩy 
xã Bộc Bố 700,0
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

26 UBND xã Bộc Bố
Đường cổng Bưu điện - Nà Mạc, thôn Nà 

Cóoc
xã Bộc Bố 800,0

27 UBND xã Bộc Bố Đường Nhựa đến nhà họp thôn Khâu Phảng xã Bộc Bố 300,0

28 UBND xã An Thắng
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Mu, xã 

An Thắng
xã An Thắng 500,0

29 UBND xã An Thắng
Xây mới điểm trường Mầm Non thôn 

Khuổi Xỏm, xã An Thắng
xã An Thắng 420,0

30 UBND xã An Thắng

San nền + Xây dựng nhà ăn bán trú  trường 

TH&THCS + Xây dựng nhà công vụ giáo 

viên trường chính TH&THCS An Thắng.

xã An Thắng 1.300,0

31 UBND xã Nhạn Môn

Mở mới + đổ bê tông đường từ Vi Lạp đi 

Kho Cà, Lẻo Luông Vi Lạp- Nà Mu) xã 

Nhạn Môn

xã Nhạn Môn 450,0

32 UBND xã Nhạn Môn
Đường từ trục chính đi Khuổi Lạc, thôn Nà 

Bẻ
xã Nhạn Môn 800,0

33 UBND xã Nhạn Môn
Đường trung tâm thôn Phiêng Tạc tới Pù 

Pình
xã Nhạn Môn 1.500,0

34 UBND xã Nhạn Môn
Xây mới lớp học tiểu học  điểm trường 

Khuổi Ỏ, thôn Khuổi Ỏ, xã Nhạn Môn
xã Nhạn Môn 1.500,0

35 UBND xã Giáo Hiệu
Nâng cấp đường từ 258B vào nhà họp thôn 

Nà Muồng, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 1.310,0

Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về việcthông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất 

để triển khai thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn



27

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

36 UBND xã Giáo Hiệu
Đường Nà Mỵ- Cốc Khuyết ( đoạn 258B 

đến nhà họp thôn Nà Mỵ) xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 270,0

37 UBND huyện Pác Nặm
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Hin, xã 

Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 500,0

38 UBND xã Giáo Hiệu
Nâng cấp đường Pác Lọn - Phya Đăm - 

Khuổi Khoang thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 800,0

39 UBND xã Giáo Hiệu
Đường Pác Lọn đi Nà Sluôn đến Cốc Lải đi 

Phja Đăm
xã Giáo Hiệu 850,0

40 UBND xã Giáo Hiệu Đường 258B - Nà Lèo xã Giáo Hiệu 500,0

41 UBND xã Giáo Hiệu
Nâng cấp đường từ 258B đến nhà ông Huy 

thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 810,0

42 UBND xã Giáo Hiệu
Nâng cấp đường Nà Thiêm - Lẻo Ngoạng- 

Nà Cầu, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 600,0

43 UBND xã Giáo Hiệu
Nâng cấp đường 258B đến Nhà ông Tuấn 

thôn Nà Muông, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 900,0

44 UBND xã Nghiên Loan Đường 258B - Khuổi Thao xã Nghiên Loan 4.000,0

45 UBND xã Cổ Linh Đường Bản Sáng- Lủng Nghè xã Cổ Linh 10.500,0

46 UBND xã Cổ Linh
Đường Nà Cà - Pác Tu Lẻo thôn Bản 

Nghè, xã Cổ Linh
xã Cổ Linh 1.905,0

Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về việcthông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất 

để triển khai thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn



28

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

47 UBND xã Cổ Linh Trường mầm non Thôm Niêng xã Cổ Linh 800,0

48 UBND huyện Pác Nặm Trường mầm non Cổ Linh xã Cổ Linh 2.000,0

49 UBND xã Cổ Linh Đường sản xuất Cốc Lùng- Lủng Quang xã Cổ Linh 4.340,0

50 UBND xã Cổ Linh Đường vào khu Lặp Lỉ, thôn Thôm Niêng xã Cổ Linh 1.800,0

51 UBND huyện Pác Nặm
Lớp học+ Nhà bán trú dân nuôi trường 

PTDT bán trú THCS xã Nghiên Loan
xã Nghiên Loan 2.500,0

52 UBND xã An Thắng

Đường liên thôn từ trạm y tế đến nhà họp 

thôn Tiến Bộ, xã An Thắng (Đoạn từ nhà 

ông Lý Văn Lành đến nhà họp thôn)

xã An Thắng 600

53 UBND xã Bằng Thành

 Đường liên thôn nhà ông Ma Văn Dũng – 

Điểm trường Nà Cà (từ Km00 đến đập 

mương Tẩn Cáy) thôn Nà Lại, xã Bằng 

Thành 

xã Bằng Thành 300

54 UBND xã Công Bằng

Đổ bê tông đường: Đoạn từ nhà ông Nhân 

đến nhà ông Thẳng thôn Nà Bản, xã Công 

Bằng

xã Công Bằng 1.200

55 UBND huyện Pác Nặm
Nhà sinh hoạt cộng đồng Nà Thiêm, xã 

Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 500

56 UBND xã Bộc Bố
Đường nhựa - Phân trường tiểu học Khâu 

vai
xã Bộc Bố 800

57 UBND xã An Thắng Nhà họp thôn Khuổi Xỏm xã An Thắng 300

58 UBND xã Công Bằng
Đổ bê tông đường nội thôn Nà Tậu, xã 

Công Bằng
xã Công Bằng 150 

59 UBND xã Nghiên Loan
Mở rộng phân trường mầm non Phja Đeng, 

xã Nghiên Loan
xã Nghiên Loan 1.000

60 UBND xã Nghiên Loan
Trường Mầm Non xã Nghiên Loan (Điểm 

trường Nà Phai)
xã Nghiên Loan 1.000

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND tỉnh 

Bắc Kạn về việcthông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất 

để triển khai thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

61 UBND xã Nhạn Môn
Đường Phiêng Coóc - Khuổi Khon, thôn 

Phai Khỉm
xã Nhạn Môn 8.000 

62 UBND huyện Pác Nặm Đường Liên thôn Pác Cáp- Khắp Khính xã Công Bằng 500 

63 UBND xã Công Bằng Đường Đập Nà Tậu - Vằng Mu xã Công Bằng 300 

64 UBND huyện Pác Nặm
Đường Nà Hin - Khâu Slôm - Hồng Mú xã 

Giáo Hiệu 
xã Giáo Hiệu 65.000 

65 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng BTS Xuân La 3, 

huyện Pác Nặm
Xuân La 300

66 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Cao Tân 

2, huyện Pác Nặm
xã Cao Tân 300

67 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Khau 

Vai, huyện Pác Nặm
xã Bộc Bố 300

68 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nghiên 

Loan 3, huyện Pác Nặm
xã Nghiên Loan 300

69 UBND huyện Pác Nặm Cầu Bản Sáp xã Xuân La xã Xuân La 700 

70 UBND huyện Pác Nặm
Nhà lớp học Mầm non điểm trường Cốc 

Muồi - Khuổi Xỏm
xã An Thắng 400

71 UBND huyện Pác Nặm Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nà Vài xã Bằng Thành 1.500

72 UBND xã Bộc Bố Đường Khuổi Bẻ -Lủng Pảng xã Bộc Bố 6.000

73 UBND huyện Pác Nặm

Nhà lớp học 02 phòng học (Mầm non + 

Tiểu học) phân trường Lủng Vài, xã Công 

Bằng, huyện Pác Nặm

xã Công Bằng 1.000

74 UBND xã Công Bằng

Đường 258B - Lủng Vài (từ nhà trường 

đến trung tâm thôn), thôn Lủng Vài, xã 

Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

xã Công Bằng 750

75 UBND xã Công Bằng
Đường ông Lần - ông Phùng, thôn Nà 

Chảo, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm
xã Công Bằng 1.410

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh  Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

76
Công ty điện lực Bắc 

Kạn

Lắp đặt thử Nghiệm MBA Tự ngẫu cho 

lưới điện trung áp năm 2018 (Khu vực 

huyện Pác Nặm Lô 271-E26.1 Bắc Kạn)

xã Bộc Bố

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh  Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

150 

77 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Công 

Bằng 2
xã Công Bằng 300 

78 UBND xã Bằng Thành Nhà họp thôn Nà Lại xã Bằng Thành 350

79 UBND xã Bằng Thành Nhà họp thôn Pác Nặm, xã Bằng Thành xã Bằng Thành 774

80 UBND xã Bằng Thành Nhà họp thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành xã Bằng Thành 200

81 UBND xã Bộc Bố Đường sản xuất 258B - Giả Ve xã Bộc Bố 7.800

82 UBND xã Bộc Bố Đường sản xuất Đin Đeng xã Bộc Bố 12.000

83 UBND xã Bộc Bố Đường sản xuất Khâu Phảng - Khâu Vai xã Bộc Bố 1.400

84 UBND xã Bộc Bố Đường Tái định Cư - Phân trường Khâu Vai xã Bộc Bố 12.800

85 UBND xã Bộc Bố Đường Phiêng Lủng - Nặm Khiếu (Đoạn 2) xã Bộc Bố 6.000

86 UBND xã Nghiên Loan Đường sản xuất Nà Bó - Nặm Vằm xã Nghiên Loan 3.600

87 UBND xã Nghiên Loan Đường sản xuất Khuổi Mjầu xã Nghiên Loan 8.000

88 UBND xã Nghiên Loan Đường sản xuất Cánh Kia xã Nghiên Loan 3.000

89 UBND xã Bằng Thành Đường sản xuất Tát Lào -  Nặm Sam xã Bằng Thành 10.550

90 UBND xã Bằng Thành Đường sản xuất Khuổi Mạn - Đông Tháng xã Bằng Thành 7.900

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

91 UBND xã Bằng Thành Nhà văn hóa thôn Bản Mạn xã Bằng Thành 800

92 UBND xã Xuân La Đường sản xuất 258B - Nà Slỉ xã Xuân La 5.700

93 UBND xã Xuân La Đường sản xuất Nà Cọ - Nà Cà xã Xuân La 6.000

94 UBND xã Xuân La Đường sản xuất Ngảm Nạn xã Xuân La 9.300

95 UBND xã An Thắng Đường vào khu sản xuất Nà Cấy xã An Thắng 4.700

96 UBND xã An Thắng Đường vào khu sản xuất Nà Chủ xã An Thắng 2.300

97 UBND xã Nhạn Môn Đường sản xuất Nặm Khiếu Lủng Quãng xã Nhạn Môn 11.100

98 UBND xã Nhạn Môn Đường sản xuất Phiêng Tạc- Tạng Pủng xã Nhạn Môn 6.600

99 UBND xã Nhạn Môn Đường Sản xuất Phiêng Tạc-Pù Pình xã Nhạn Môn 8.700

100 UBND xã Nhạn Môn Đường Sản xuất Ngảm Váng-Tắp Ten xã Nhạn Môn 12.000

101 UBND xã Công Bằng Đường Nà Lỳ - Nà Tạc xã Công Bằng 1.000

102 UBND xã Công Bằng Đường trường học Cốc Nọt - Lủng Quảng xã Công Bằng 2.000

103 UBND xã Công Bằng Đường 258B - Yên Thổ (đoạn 1) xã Công Bằng 2.000

104 UBND xã Công Bằng Kè, san gạt sân vận động xã xã Công Bằng 4.000

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

105 UBND xã Cao Tân Đường sản xuất Kéo Mèo - Nặm Đăm xã Cao Tân 6.000

106 UBND xã Cao Tân Đường sản xuất Kéo Mèo - Nà Lài xã Cao Tân 2.000

107 UBND xã Cao Tân Đường sản xuất Lủng Pạp xã Cao Tân 3.000

108 UBND xã Cao Tân Đường sản xuât Ta Đào xã Cao Tân 2.000

109 UBND xã Cao Tân
Đường đập  tràn Nà Quạng - Lủng Pạp 

(đoạn 1)
xã Cao Tân 5.000

110 UBND xã Cao Tân
Đường đập  tràn Nà Quạng - Lủng Pạp 

(đoạn 2)
xã Cao Tân 3.000

111 UBND xã Giáo Hiệu
Đường từ trục xã đến Khâu Slôm 2 (đoạn 

4), thôn Khâu Slôm, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 10.000

112 UBND xã Giáo Hiệu
Đường Nà Mỵ đi Cốc Khuyết (đoạn 4), 

thôn Nà Mỵ, xã Giáo Hiệu
xã Giáo Hiệu 10.000

113 UBND xã Cổ Linh Đường sản xuất Nà Chảo - Nà Lại xã Cổ Linh 3.000

114 UBND xã Cổ Linh Đường sản xuất Nà Loỏng - Nà Muồi xã Cổ Linh 8.000

115 UBND xã Cổ Linh Đường sản xuất Cả Chi-Nặm Nhì xã Cổ Linh 12.000

116 UBND xã Giáo Hiệu
Đường sản xuất Cốc Lào - Hồng Mú, xã 

Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
xã Giáo Hiệu 15.000 

117 UBND xã Giáo Hiệu

Đường sản xuất Cốc Khuyết, thôn Nà Mỵ,  

xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

xã Giáo Hiệu 10.000 

                   459.348   

V HUYỆN BA BỂ

Tổng

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để hực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

1 UBND xã Khang Ninh

Bê tông hóa đường liên thôn Nà Kiêng- Nà Cọ 

(Tiếp đoạn nguồn vốn NTM năm 2014 đến thôn Nà 

Cọ)

 xã Khang Ninh 

2 UBND xã Hà Hiệu Mương Pằng Lèo- Nà Bó thôn Nà Vài  xã 'Hà Hiệu 

3 UBND xã Hà Hiệu
Nâng cấp tuyến đường nội thôn từ nhà ông Tiều- 

Kéo Khắt thôn Cốc Lót
 xã 'Hà Hiệu 

4 UBND xã Yến Dương
Rải bê tông tuyến đường liên thôn xã Phúc Lộc- 

Yến Dương
 xã Yến Dương 

5 UBND xã Mỹ Phương
Nâng cấp tuyến đường liên thôn từ tỉnh lộ 258 đi 

Boóc Ve- đoạn Pù Chằm- Bjoóc Ve
 Xã Mỹ Phương 

6 UBND xã Chu Hương
Đường nội thôn: Đoàn nhà ông Khoa- ông Bình 

thôn Bản Hán
 Xã Chu Hương 

7 UBND xã Chu Hương
Đường nội thôn: Đoạn nhà ông Họa- ông Sinh thôn 

Khuổi Coóng
 Xã Chu Hương 

8 UBND xã Chu Hương
Đường nội thôn: Đoạn nhà ông Dương- ông Cuộc 

thôn Bản Lài
 Xã Chu Hương 

9 UBND xã Chu Hương Mương Cốc Pái thôn Bản Trù  Xã Chu Hương 

10 UBND xã Quảng Khê
Đường nội thôn Pù Lùng: Đoạn từ nhà ông Tuệ đến 

nhà ông Chấn
 Xã Quảng Khê 

11 UBND xã Quảng Khê
Đường nội thôn Pù Lùng: Đoạn từ nhà ông Thự đến 

nhà ông Chấn
 Xã Quảng Khê 

12 UBND xã Quảng Khê
Đường nội thôn Bản Pjàng: Đoạn từ cầu đến nhà 

ông Luyện
 Xã Quảng Khê 

13 UBND xã Quảng Khê
Đường nội thôn Bản Pjàng: Đoạn từ nhà ông Vịnh 

đến nhà ông Hoàng
 Xã Quảng Khê 

14 UBND xã Hoàng Trĩ Đường Trụ sở - Nà Slải  Xã Hoàng Trĩ 

15 UBND xã Đồng Phúc Đường nội thôn Bản Chán  Xã Đồng Phúc 

16 UBND xã Nam Mẫu Đường Cốc Tộc- Kéo Gió  Xã Nam Mẫu 

Nghị quyết số 41/2014/Nghị quyết-HĐND ngày 19/12/2014 thông qua 

danh mụcc các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 41/2014/Nghị quyết-HĐND ngày 19/12/2014 thông qua 

danh mụcc các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn



34

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

17 UBND xã Thượng Giáo Kiên cố hóa mương Nà Ché- Nà Hẩu thôn Nà Ché  Xã Thượng Giáo 

18 UBND xã Thượng Giáo Kiên cố hóa mương Khuổi Mòn thôn Khuổi Mòn  Xã Thượng Giáo 

19 UBND xã Thượng Giáo
Rải bê tông đường trong thôn Mỏ Đá (tuyến nhà 

ông Bình- Cốc Nghịu)
 Xã Thượng Giáo 

20 UBND xã Thượng Giáo
Đường liên thôn Nà Tạ (Thượng Giáo)- Pù Ủn 

(Bành Trạch)
 Xã Thượng Giáo 

21 UBND xã Cao Trĩ Đường nội thôn 258A đi Pác Chạm thôn Kéo Pựt  Xã Cao Trĩ 

22 UBND xã Yến Dương Đường liên thôn Nà Viến-  Phiêng Khăm  Xã Yến Dương 

23 UBND xã Yến Dương
Rải bê tông đường Cầu treo thôn Nà Giảo (đường 

tỉnh lộ 258- Nà Ca)
 Xã Yến Dương 

24 UBND xã Địa Linh Đường liên thôn Bản Váng 2- Nà Cáy  Xã Địa Linh 

25 UBND xã Địa Linh Mương Cốc Táp- Hua Tồng thôn Tát Dài  Xã Địa Linh 

26 UBND xã Địa Linh Mương Khuổi Phày- Nà Áng thôn Nà Đúc 1  Xã Địa Linh 

27 UBND xã Địa Linh Đường Nà Loỏng- Tràng Thượng thôn Pác Nghè 1  Xã Địa Linh 

28 UBND xã Cao Thượng Bê tông hóa đường nội thôn Bản Cám  Xã Cao Thượng 

29 UBND xã Khang Ninh
Đường bê tông Củm Pán- Đồn Đèn (tiếp đoạn 

nguồn 3PAD năm 2013)
 Xã Khang Ninh 

30 UBND xã Địa Linh Đường Cốc Pái- Nà Cáy  Xã Địa Linh 

31 UBND xã Cao Trĩ Mở đường Pác Lùng - Phiêng Toản  Xã Cao Trĩ 

32 UBND xã Đồng Phúc Đường Cốc Phấy thôn Cốc Phấy xã Đồng Phúc  Xã Đồng Phúc 4.000

Nghị quyết số 41/2014/Nghị quyết-HĐND ngày 19/12/2014 thông qua 

danh mụcc các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

33 UBND xã Yến Dương Kênh mương thủy lợi thôn Nà Viễn xã Yến Dương  Xã Yến Dương 

34 UBND xã Yến Dương Mương Mà Slấn thôn Khuổi Luổm xã Yến Dương  Xã Yến Dương 

35 UBND xã Bành Trạch
Đường liên thôn Pác Châm - Pác Pỉn xã Bành Trạch 

tiếp đoạn NTM 2014)
 Xã Bành Trạch 

36 UBND xã Quảng Khê Kênh mương Nà Húc- thôn Pù Lùng xã Quảng Khê  Xã Quảng Khê 

37 UBND xã Cao Thượng Đường Đán Cọ- Nà Sliến xã Cao Thượng  Xã Cao Thượng 

38 UBND xã Chu Hương
Đường bê tông Khuổi Coóng- Nà Nao xã Chu 

Hương (tiếp đoạn CT135 năm 2014
 Xã Chu Hương 

39 UBND xã Phúc Lộc
Rải bê tông đoạn đường từ thôn Thiêng Điểm đi Nà 

Khao
 xã 'Phúc Lộc 

40 UBND xã Hoàng Trĩ
Đường Bản Duống- Nà Điếu (Đạn tiếp CTMTQG 

năm 2013)
 xã Hoàng Trĩ 

41 UBND huyện Ba Bể Mở đường Bản Mạ xã Địa Linh giai đoạn 2  xã Địa Linh 21.000

42 UBND huyện Ba Bể Đường GTNT Bản Piềng 1, Bản Piềng 2, xã Cao Trĩ  xã 'Cao Trĩ 24.000

43 UBND huyện Ba Bể Đường Thôm Lạnh- Lủng Tráng, xã Hà Hiệu  xã Hà Hiệu 36.000

Nghị quyết số 41/2014/Nghị quyết-HĐND ngày 19/12/2014 thông qua 

danh mụcc các công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

44 UBND huyện Ba Bể
Kè sạt lở tiểu khu 8, tiểu khu 9 thị trấn Chợ Rã, 

huyện Ba Bể
 Thị trấn Chợ Rã 

Nghị quyết số 07/Nghị quyết-HĐND Ngày 03/4/2015 thông qua danh 

mụcc (bổ sung) các dự án cần thu hồi đất để triển khai thực hiện trong năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

3.000

45 UBND huyện Ba Bể Mương Cốc Có, thôn Bản Lạ  xã Yến Dương 350

46 UBND huyện Ba Bể
Mở mới tuyến đường liên thôn Thiêng Điểm- Cốc 

diển- Cốc Muồi
 xã 'Phúc Lộc 6.000

47 UBND huyện Ba Bể Đường sản xuất Khưa Dày, Khưa Phát  xã Quảng Khê 6.000

48 UBND huyện Ba Bể Đường giao thông nông thôn mới Cốc Lót  xã Hà hiệu 1.200

49 UBND huyện Ba Bể
Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã 

Khang Ninh

 các xã Cao Thượng 

Khang Ninh 
40.999

50 UBND huyện Ba Bể Đường liên thôn Nà Mạ  xã 'Địa Linh 500

51 UBND huyện Ba Bể Đập tràn thủy lợi Pác Nghè  xã 'Địa Linh 500

52 Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn Trạm kiểm lâm Hà Hiệu xã Hà Hiệu                             261   

53 Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn Trạm kiểm lâm Mỹ Phương xã Mỹ Phương                          1.525   

54
Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc 

Kạn

Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu du lịch Hồ Ba 

Bể
xã Nam Mẫu                        67.620   

55 UBND xã Địa Linh Mương Nà Chặng, xã Địa Linh xã Địa Linh                             700   

56 UBND xã Hoàng Trĩ Mương Nà Dài- Nà Kéo, xã Hoàng Trĩ xã Hoàng Trĩ                          1.500   

Nghị quyết số 39/Nghị quyết-HĐND Ngày 17/12/2015  thông qua danh 

mụcc các công trình, dự án cần thu hồi đất để triển khai thực hiện trong 

năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

57 UBND xã Quảng Khê Mương Nà Làng, xã Quảng Khê xã Quảng Khê                             800   

58 UBND xã Đồng Phúc Đường liên thôn Cốc Tộc Kéo Giáo, xã Nam Mẫu xã Nam Mẫu                        11.500   

59 UBND xã Nam Mẫu
Đường liên thôn Bản Cám - Đầu Đẳng, xã Nam 

Mẫu
xã Nam Mẫu                        14.000   

60 UBND xã Chu Hương Trụ sở UBND xã Chu Hương (thu hồi bổ sung) xã Chu Hương                             500   

61 UBND xã Phúc Lộc
Đường liên thôn từ tỉnh lộ 253 đi Nà Ma - Phiêng 

Chỉ (tiếp đoạn nguồn vốn 135 năm 2016)
xã Phúc Lộc 5.400

62 UBND xã Phúc Lộc Đường liên thôn Khuổi Trả- Phia Phạ, xã Phúc Lộc xã Phúc Lộc 3.000

63 UBND xã Đồng Phúc
Đường giao thông liên thôn Nà Đứa - Lủng Ca, xã 

Đồng Phúc
xã Đồng Phúc 3.000

64 UBND xã Cao Trĩ Đường liên thôn Bản Ngù, xã Cao Trĩ xã Cao Trĩ 4.235

65 UBND xã Quảng Khê Đường nông thôn mới thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê xã Quảng Khê 5.000

66 UBND xã Quảng Khê Mương Cốc Ngù, xã Quảng Khê xã Quảng Khê 800

67 UBND xã Thượng Giáo Nhà văn hóa thôn Bản Pục, xã Thượng Giáo xã Thượng Giáo 140

68 UBND xã Thượng Giáo Nhà văn hóa thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo xã Thượng Giáo 140

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

69 UBND xã Đồng Phúc
Mở đường Nà Đứa từ quán ông Tần đến nhà ông 

Hỷ, xã Đồng Phúc
xã Đồng Phúc 2.100,0

70 Viễn thông tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Khuổi Luồm, 

huyện Ba Bể
xã Yến Dương 300,0

71 Viễn thông tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phúc Lộc 2, 

huyện Ba Bể
xã Phúc Lộc 300,0

72
Công ty TNHHMTV Nhất 

Thiện

Xây dựng nhà xưởng, mở rộng cơ sở sản xuất miến 

dong 
xã Mỹ Phương 50.000,0

73 UBND xã Quảng Khê Nhà Văn hóa thôn Tổng Chảo, xã Quảng Khê xã Quảng Khê 200

74 UBND xã Quảng Khê Nhà Văn hóa thôn Bản Pjan, xã Quảng Khê xã Quảng Khê 300

75 UBND xã Quảng Khê Nhà Văn hóa thôn Lủng Quang, xã Quảng Khê xã Quảng Khê 100

76 UBND xã Quảng Khê
Nhà Văn hóa thôn Bản Leng - Chợ Lèng, xã Quảng 

Khê
xã Quảng Khê 500

77
Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai 

đoạn 2015-2020

Các xã: Mỹ Phương, 

Bành Trạch, Đồng 

Phúc, Phúc Lộc, Địa 

Linh, Hà Hiệu, Cao 

Trĩ, Khang Ninh, 

Nam Mẫu, Hoàng Trĩ, 

Quảng Khê, Cao 

Thượng

7211

78 Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo nâng cấp đường dây 35KV lộ 371, trạm E 

26.1 đoạn từ MC 371/23 đến MC 371/118A (nhánh 

Chu Hương- Mỹ Phương và Yến Dương - Địa Linh

Các xã: Mỹ Phương, 

Yến Dương, Địa Linh
94

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

79 UBND xã Thượng Giáo Nhà văn hóa thôn Phya Khao xã Thượng Giáo 100

80 UBND xã Thượng Giáo Nhà Văn hóa thôn Nà Mặn xã Thượng Giáo 100

81 UBND xã Thượng Giáo Nhà văn hóa xã Địa Linh Địa Linh 300

82
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Mở đường nội thôn Khuổi Khét (đoạn 2), xã Bành 

Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh
Xã Bành Trạch 6.100

83
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Mở đường nội thôn Nà Còi (đoạn 2), xã Bành 

Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Xã Bành Trạch 9.700

84
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Mở đường liên thôn Nà Nghè - Đán Mẩy - Nà Phại 

(đoạn 2), xã Nam Mẫu,
Xã Nam Mẫu 23.370

85
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Mở đường vào khu kinh tế Cốc Liềng (đoạn 2), 

thôn Nà Hai, xã Quảng Khê,
Xã Quảng Khê 2.970

86
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Đường sản xuất Nà Chả - Khuổi Liểng (đoạn 2), 

thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ, huyện

Xã Cao Trĩ (nay là xã 

Thượng Giáo sau sáp 

nhập)

7.900

87
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể
Đường Bản pjàn - Nà Slung xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 51.000

88
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Cải tạo, nâng cấp đường

Đầu Đẳng - Bản Cám, xã Nam Mẫu
Xã Nam Mẫu 21.500

89
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể
Đường Pàn Han, xã Địa Linh Xã Địa Linh 45.300

90
Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường Nà Sliến - Tọt Còn  (đoạn 2), xã Cao 

Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  
Xã Cao Thượng 23.400

91
Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường thôn Nà Cà, xã Đồng Phúc, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn  
Xã Đồng Phúc 7.800

92
Ban Quản lý dự án Đầu tư và 

xây dựng huyện Ba Bể

Mở đường nội thôn từ Nà Vè-Giang Coọng (đoạn 

2), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  
Xã Bành Trạch  6.000

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

93 UBND xã Phúc Lộc Đường sản xuất Pác Cáp- Lủng Kim xã Phúc Lộc 10.220

94 UBND xã Phúc Lộc Đường từ tỉnh lộ 253 đi thôn Cốc Diển xã Phúc Lộc 6.000

95 UBND xã Phúc Lộc Đường sản xuất Cốc Bó xã Phúc Lộc 9.000

96 UBND xã Phúc Lộc Đường Cốc Diển - Cốc Muồi xã Phúc Lộc 12.000

97 UBND xã Hà Hiệu Đường sản xuất Khuổi Lác xã Hà Hiệu 12.000

98 UBND xã Hà Hiệu Đường sản xuất Đông Eng xã Hà Hiệu 9.750

99 UBND xã Hà Hiệu Đường vào khu sản xuất  Khuổi Tò xã Hà Hiệu 5.304

100 UBND xã Hà Hiệu Đường vào khu sản xuất  Khuổi Dạ xã Hà Hiệu 12.867

101 UBND xã Địa Linh Đường Hang Tả - Phia Khinh xã Địa Linh 8.545

102 UBND xã Địa Linh Đường Cốc Túm-Cốc Pái xã Địa Linh 10.000

103 UBND xã Bành Trạch
Đường vào khu sản xuất  Từ đường liên thôn đến 

Khuổi Khét cải
xã Bành Trạch 6.500

104 UBND xã Bành Trạch Đường vào khu sản xuất   Khuổi Slẳng xã Bành Trạch 6.000

105 UBND xã Chu Hương Đường vào khu sản xuất  Phiêng Kèm - Khuổi Ha xã Chu Hương 11.000

106 UBND xã Chu Hương
Đường vào khu sản xuất Đông Khao  (Khuổi 

Coóng)
xã Chu Hương 2.000

107 UBND xã Chu Hương Đường vào khu sản xuất Khuổi Lào thôn Bản Xả xã Chu Hương 12.000

108 UBND xã Cao Thượng Đường vào khu sản xuất  Cốc Túm - Phjắc lẹp xã Cao Thượng 7.500

109 UBND xã Cao Thượng Đường vào khu sản xuất Pù Khoang - Pù Lỷ xã Cao Thượng 8.000

110 UBND Xã Khang Ninh Đường Củm Pán - Đồn Đèn xã Khang Ninh 1.800

111 UBND xã Yến Dương Đường vào khu sản xuất Lủng Cháng xã Yến Dương 2.400

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020



41

STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

112 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Coọc Mu xã Hoàng Trĩ 500

113 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Nà Slải xã Hoàng Trĩ 580

114 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Nà Cọ xã Hoàng Trĩ 150

115 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Nà Lườn xã Hoàng Trĩ 598

116 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Bản Duống xã Hoàng Trĩ 250

117 UBND xã Hoàng Trĩ Nhà VH thôn Nà Diếu xã Hoàng Trĩ 300

118 UBND xã Mỹ Phương  Bê tông hoá đường nội thôn Thạch Ngoã 2 xã Mỹ Phương

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 

2021; điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại các Nghị quyết: số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, số 16/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 và số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019

3550

119
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Cải tạo khu xử lý rác thải huyện Ba Bể, tỉnh Bắc 

Kạn
Xã Bành Trạch

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021của HĐND tỉnh thông qua 

danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 

trong năm 2021; điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết: số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

35.000

120
Ban QLDA ĐTXD huyện Ba 

Bể

Xây mới nhà làm việc Ban quản lý khu du lịch, khu 

tiếp đón khách tham quan, nâng cấp một số hạng 

mục công trình trong khu du lịch 

Xã Khang Ninh

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 và số 

58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020

4000

                     728.129   Tổng

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

VI

1 
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Trường Tiểu học Lũng Cậu (Thuộc Tiểu 

học Kim Hỷ)
Xã Kim Hỷ 300,0

2 
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Điểm trường Mầm non Lũng Cậu (thuộc 

Trường Mầm non Kim Hỷ)
Xã Kim Hỷ 1.300,0

3 
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Đổng Xá; 

Kim Hỷ; Quang 

Phong; Vũ Loan; 

Lạng San

2.045,0

4 
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn
Cải tạo, CQT lưới điện khu vực Na Rì

Các xã: Vũ Loan, 

Lam Sơn, Văn 

Minh

660,0

5 
Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bổ trí ổn định tập trung dân cư vùng thiên 

tai thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng
Xã Lương Thượng 182.000,0

6 
Công ty Điện lực Bắc 

Kạn

CT Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-

373 E26.1 Bắc Kạn Cao Sơn - Côn Minh
Xã Côn Minh 4,0

                   186.309   

VII

1 
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2016-2020 (Tuyến 1: Nà Thoi - Boóc 

Khún - Khau Cà)

Xã Quang Thuận 20.000

2 
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn

Hỗ trợ đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2016-2020 (Tuyến 2: Nà Lầu - Nà 

Hin - Boóc Khún - Nà Thoi)

Xã Quang Thuận 40.000

Tổng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

HUYỆN NA RÌ

HUYỆN BẠCH THÔNG

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

3 
Toà án nhân dân tỉnh

Bắc Kạn

Xây dựng Toà án nhân dân huyện Bạch 

Thông
Xã Tân Tú

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

5.000

4 UBND xã Tân Tiến
Đường ngõ xóm Nà Xe - Bản Trang, xã 

Tân Tiến 

Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
400

5 UBND xã Tân Tiến
Đường ngõ xóm từ QL3 - Nà Tháng thôn 

Bản Lạnh, xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
75

6 UBND xã Tân Tiến
Đường ngõ xóm Cốc Pái - Hang Nà, xã 

Tân Tiến

Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
250

7 UBND xã Tân Tiến Nhà họp thôn Nà Hoan, xã Tân Tiến
Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
210

8 UBND xã Tân Tiến Nhà họp thôn Nà Còi, xã Tân Tiến
Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
200

9 UBND xã Cao Sơn Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Cao Sơn Xã Cao Sơn 208

10 UBND xã Hà Vị Đường liên thôn Cốc Xả, xã Hà Vị
Xã Hà Vị 

(Quân Hà)
1.500

11 UBND xã Hà Vị Đường liên thôn Lủng Kén, xã Hà Vị
Xã Hà Vị 

(Quân Hà)
600

12 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Nà Cù, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 200

13 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Nà Xỏm, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 200

14 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Nà Pục, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 200

15 UBND xã Cẩm Giàng
Nhà văn hoá thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm 

Giàng
Xã Cẩm Giàng 300

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

16 UBND xã Cẩm Giàng
Nhà văn hoá thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm 

Giàng
Xã Cẩm Giàng 300

17 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 300

18 UBND xã Cẩm Giàng
Nhà văn hoá thôn Ba Phường, xã Cẩm 

Giàng
Xã Cẩm Giàng 200

19 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 200

20 UBND xã Cẩm Giàng Nhà văn hoá thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng 600

21 UBND xã Cẩm Giàng
Đường liên thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm 

Giàng
Xã Cẩm Giàng 18.000

22 UBND xã Cẩm Giàng
Đường liên thôn Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng 

(bổ sung)
Xã Cẩm Giàng 1.600

23 UBND xã Phương Linh
Kênh mương nội đồng thôn Nà Phải, xã 

Phương Linh

Xã Phương Linh 

(TT.Phủ Thông)
600

24 UBND xã Phương Linh Đường sản xuất lâm nghiệp xã Phương Linh
Xã Phương Linh 

(TT.Phủ Thông)
5.000

25 UBND xã Sỹ Bình
Đường nội đồng từ Pác Tạng xuống đến 

nhà ông Bàn, thôn 3B Nà Cà, Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình 4.000

26 UBND xã Mỹ Thanh
Nhà văn hoá thôn Phiêng Kham, xã Mỹ 

Thanh
Xã Mỹ Thanh 200

27 UBND xã Cao Sơn
Đường giao thông liên thôn Lủng Lỳ, xã 

Cao Sơn
Xã Cao Sơn 750

28 UBND xã Mỹ Thanh
Nhà văn hoá thôn Khuổi Duộc, xã Mỹ 

Thanh
Xã Mỹ Thanh 200

29 UBND xã Mỹ Thanh
Nhà văn hoá thôn Bản Luông II, xã Mỹ 

Thanh
Xã Mỹ Thanh 200

30 UBND xã Sỹ Bình
Đường liên thôn Lọ Cặp đến thôn Nà Lẹng, 

xã Sỹ Bình
Xã Sỹ Bình 1.100

31 UBND xã Tân Tiến
Đường giao thông trục thôn Nà Xe, xã Tân 

Tiến

Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
200

32 UBND xã Tân Tiến
Đường giao thông trục thôn Nà Còi, xã Tân 

Tiến

Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
100

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

33 UBND xã Tân Tiến Nhà văn hoá thôn Nà Bản, xã Tân Tiến
Xã Tân Tiến 

(Tân Tú)
200

34 UBND xã Quân Bình Sân thể thao thôn Nà Pò
Xã Quân Bình

(Quân Hà)
800

35 UBND xã Cao Sơn Nhà văn hoá thôn Lủng Cháp Xã Cao Sơn 600

36 UBND xã Cao Sơn Kênh mương Lủng Nọi - Lủng Cút Xã Cao Sơn 8.000

37 UBND xã Lục Bình Đường thôn Bản Piềng, xã Lục Bình Xã Lục Bình 150

38 UBND xã Lục Bình
Đường Nà Cuồng thôn Bắc Lanh Chang, 

xã Lục Bình
Xã Lục Bình 350

39 UBND xã Lục Bình
Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã 

Cao Sơn (thôn Thôm Phụ)
Xã Lục Bình 48

40 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phương 

Linh 2, huyện Bạch Thông

Xã Phương Linh 

(TT.Phủ Thông)
300

41 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Quân 

Bình 2

Xã Quân Bình

(Quân Hà)
300

42 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Quang 

Thuận 3
Xã Quang Thuận 300

43 UBND xã Cẩm Giàng Mở rộng nâng cấp đường Khuổi Dấm II Xã Cẩm Giàng 900

44 Viễn thông Bắc Kạn Trạm BTS Quang Thuận 3 Xã Quang Thuận 225

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một 

số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

45 UBND xã Sỹ Bình Đường liên thôn Lọ Cặp - Nà Lẹng, Sỹ Bình Xã Sỹ Bình 600

46 Viễn thông Bắc Kạn
Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phương 

Linh 2, huyện Bạch Thông
Xã Vi Hương 300

47 Sở Giao thông Vận tải

Tuyến đường ĐT257 (nay là QL3B) Đôn 

Phong thuộc Hợp phần 1 - Khôi phục cải 

tạo đường địa phương (Kế hoạch năm thứ 

2. Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương (LRAMP)

Xã Đôn Phong 8.950

48 
UBND huyện Bạch

Thông
Xây dựng trụ sở UBND xã Mỹ Thanh Xã Mỹ Thanh 300

49 UBND xã Mỹ Thanh
Tuyến đường giao thông nông thôn Cây 

Thị - Bản Châng xã Mỹ Thanh
Xã Mỹ Thanh

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết 

định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 

thực hiện trong năm 2020 (bổ sung).

4.500

                   129.716   

VIII

1
UBND phường Nguyễn 

Thị Minh Khai

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng tổ 6, tổ 

8, phường Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai
                    100,0   

2
UBND phường Nguyễn 

Thị Minh Khai

Kè chống sói lở tổ 1, tổ 2, phường Nguyễn 

Thị Minh Khai

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai
                    400,0   

3 UBND xã Dương Quang

Đường GTNT ngõ, hẻm thôn Bản Giềng, 

thôn Quan Nưa, thôn Nà Rì, thôn Nà 

Cưởm, thôn Nà Ỏi, thôn Nà Pài, thôn Phặc 

Tràng, xã Dương Quang

Xã Dương Quang                  3.000,0   

Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014  của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất để 

triển khai thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

THÀNH PHỐ BẮC KẠN
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

4 UBND xã Dương Quang

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thôn 

Quan Nưa, thôn Nà Rì, thôn Nà Pài, thôn 

Bản Giềng, xã Dương Quang

Xã Dương Quang                     500,0   

5 Sở Giao thông Vận tải
Nâng cấp, cải tạo đường Huyền Tụng - Mỹ 

Thanh
Xã Huyền Tụng                  5.400,0   

6 UBND thị xã Bắc Kạn
Công trình mở rộng nghĩa trang Đon Tuấn, 

thị xã Bắc Kạn
Xã Huyền Tụng                53.272,0   

7 UBND thị xã Bắc Kạn

Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại xã 

Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn (Phần bổ 

sung)

Xã Huyền Tụng                  2.000,0   

8 UBND thị xã Bắc Kạn
Đường vào cụm công nghiệp Huyền Tụng, 

thị xã Bắc Kạn
Xã Huyền Tụng              128.300,0   

9

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Trung 

tâm giống cây trồng vật 

nuôi)

Trại sản xuất và truyền tinh lợn phục vụ 

phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn
Xã Huyền Tụng                50.800,0   

10 UBND xã Xuất Hóa
Mở rộng Nhà văn hóa thôn Lủng Hoàn, xã 

Xuất Hóa
Xã Xuất Hóa                     400,0   

11
UBND phường Huyền 

Tụng

Xây dựng Nhà văn hóa tổ Khuổi Hẻo, 

phường Huyền Tụng

Phường Huyền 

Tụng

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016 (bổ 

sung)

                      30,0   

12
Ban QLDA đầu tư và 

xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp Trường Cao đẳng nghề dân 

tộc nội trú Bắc Kạn

Phường Phùng 

Chí Kiên
20.000,0

13
Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng mới trụ sở làm việc của Sở 

Thông tin và Truyền thông và các đơn vị sự 

nghiệp thuộc sở (Trung tâm công nghệ 

thông tin và truyền thông)

Phường Phùng 

Chí Kiên
3.000,0

14
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Xây dựng kè chống sạt lở sau trụ sở UBND 

phường Xuất Hóa (thu hồi bổ sung)
Phường Xuất Hóa 1.000,0

15
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Hạ tầng kỹ thuật phần còn lại khu đô thị 

phía Nam

Phường Phùng 

Chí Kiên
7.000,0

Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014  của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất để 

triển khai thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014  của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất để 

triển khai thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

16
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Đường giao thông nông thôn Nà Vịt - Nà 

Chuông, xã Nông Thượng, thành phố Bắc 

Kạn

Xã Nông Thượng 40.000,0

17
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Đường Quốc lộ 3 đi Bản Rạo, phường Xuất 

Hóa, thành phố Bắc Kạn
Phường Xuất Hóa 15.000,0

18 UBND xã Dương Quang
Nhà văn hóa thôn Bản Giềng, xã Dương 

Quang
Xã Dương Quang 80,0

19
UBND thành phố 

Bắc Kạn
Xây dựng trường THCS Bắc Kạn II  Xã Dương Quang

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  về 

việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

6.000,0

20
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải tổ 8, phường Phùng 

Chí Kiên

Phường Phùng 

Chí Kiên
300,0

21
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải đường Nguyễn Văn 

Tố

Phường Phùng 

Chí Kiên
300,0

22
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải đường Nông Quốc 

Chấn
Phường Sông Cầu 300,0

23
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Điểm tập kết rác thải tổ 6, phường Nguyễn 

Thị Minh Khai

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai
300,0

24
UBND thành phố 

Bắc Kạn
Điểm tập kết rác thải Bệnh viện 500 giường

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai
300,0

25
Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng trụ sở BHXH thành phố Bắc Kạn Phường Đức Xuân 2.000,0

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

26
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện 10(22) kV khu vực 

thành phố Bắc Kạn

Các phường: Đức 

Xuân, Huyền 

Tụng, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Sông 

Cầu, Phùng Chí 

Kiên và xã Nông 

Thượng

237,0

27
UBND thành phố 

Bắc Kạn

Khu dân cư đô thị tổ Xây Dựng và tổ Pá 

Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc 

Kạn

Phường Huyền 

Tụng
50.000,0

28

Ban quản lý Dịch vụ 

công ích đô thị thành 

phố Bắc Kạn

San nền tạo mặt bằng khu sản xuất, kinh 

doanh
Phường Sông Cầu 230.000,0

29
Ban QLDA ĐT&XD 

thành phố Bắc Kạn
Xây dựng Cầu Đội Kỳ, thành phố Bắc Kạn Phường Sông Cầu 4.000,0

30

Ban quản lý Dịch vụ 

công ích đô thị thành 

phố Bắc Kạn

Xây dựng các điểm trung chuyển rác thải 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Các phường: 

Phùng Chí Kiên, 

Sông Cầu

900,0

31

Ban quản lý Dịch vụ 

công ích đô thị thành 

phố Bắc Kạn

San nền tạo mặt bằng khu sản xuất, kinh 

doanh Nà Mày
Phường Sông Cầu 250.000,0

32
Sở Giao thông Vận tải 

tỉnh Bắc Kạn

Tuyến đường 257 - Đôn Phong thuộc Hợp 

phần 1 - Khôi phục cải tạo đường địa 

phương (kế hoạch năm thứ 2), Dự án XD 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP)

Xã Dương Quang

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh

7.950,0

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về 

việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để 

thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn  

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018
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STT Tên tổ chức/đơn vị Tên công trình, dự án
Địa điểm (xã, 

phường, thị trấn)
Nghị quyết ban hành thông qua

 Diện tích sử dụng 

đất (m2) 
Ghi chú

33
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo đường dây 35kV lộ 371-E26.1 Bắc 

Kạn - Nà Phặc (đoạn từ vị trí CD371-

7/12A đến vị trí 25) và xây dựng mạch 

vòng lộ 378&371

Phường Huyền 

Tụng
26,3

34
Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bắc Kạn
Xây dựng trụ sở BHXH thành phố Bắc Kạn

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai
2.000,0

35
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu 

vực tổ 18, phường Sông Cầu, thành phố 

Bắc Kạn

Phường Sông Cầu 126,0

36
UBND thành phố Bắc 

Kạn
Xây dựng Cầu Đội Kỳ, thành phố Bắc Kạn 2.000,0

37
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu 

vực phường Sông Cầu, phường Phùng Chí 

Kiên, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc 

Kạn

 Phường Sông 

Cầu, phường 

Phùng Chí Kiên, 

phường Huyền 

Tụng

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 Của HĐND tỉnh thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương 

chuuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong 

năm 2020 (bổ sung)

388,0

38
Công ty Điện lực 

Bắc Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu 

vực phường Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Nguyễn 

Thị Minh Khai

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh thông qua 

danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 

2021; điều chỉnh tên công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua tại các Nghị quyết: số 22/NQ-HĐND ngày 18/7/2017, số 16/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 và số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019

200,0

                887.609,3   

586 công trình, dự án                 3.701.699   

Tổng 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

TỔNG CỘNG

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực 

hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; điều chỉnh 

tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh
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